
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC HỒI 

 

ĐÁP ÁN TOÁN LỚP 5  

(Ngày 24 tháng 3 năm 2020) 

 

Bài 1. Khoanh tròn vào chữ cái (A, B, C, D) đặt trước kết quả đúng: 

1)  Giá trị của chữ số 6 trong số thập phân 3,608 là: 

      A.  6                           B. 
6

10
                          C. 

6

100
                       D.  60  

2)  Phân số  
4

5
  viết dưới dạng số thập phân là: 

A.  0,45                       B. 15,06                     C. 0,8                         D. 1,25 

 

Bài 2. Đổi đơn vị: 

a) 45,2 m     =  4520 cm                                  b) 3,14 dm2  =  3 m2 14 dm2 

c) 3,164 tấn  =  3 tấn 164 kg                            d)  
2

5
 kg          =  400 g 

e) 5,202 m    =  52 dm  2 mm                          f)  135 dm2     =  1,35  m2 

 

Bài 3.  

a) Tìm x:                                                    

 19,5 –   x  =   75,6 : 6,3 

                19,5 –  x   =    12 

                            x   =   19,5 – 12  

                            x   =   7,5 

b) Tính giá trị biểu thức:    

       8,64 : (1,46 + 3,34) +  6,321)   

  =   8,64 :         4,8        +  6,32 

  =             1,8                +  6,32 

  =           8,12 

 

Bài 4. Cho các số:   5,201   ;     5,12   ;      6,21  ;      5,9    ;     6,32 

      Các em chỉ việc viết thêm các chữ số 0 vào bên phải phần thập phân sao cho 

các phần thập phân của chúng có chữ số bằng nhau (đều có 3 chữ số): 

                                 5,201   ;     5,120   ;    6,210  ;     5,900   ;     6,320 

      Xếp các số theo thứ tự bé dần:  

                                 6,32     ;    6,21     ;    5,9     ;    5,201   ;   5,12       

       



Bài 5. Cho hình tam giác ABC có độ dài đáy là 45 cm và gấp 3 lần chiều cao. 

Tính diện tích hình tam giác đó? 

Bài giải 

Chiều cao hình tam giác đó là: 

45 : 3 = 15 (cm) 

Diện tích hình tam giác đó là: 

45 x 15 : 2 = 337,5 (cm2). 

Đáp số: 337,5 cm2 

 

Bài 6. Một mảnh đất hình thang có diện tích là 3366m2 và chiều cao là 36m. Tính 

đáy lớn, đáy bé của mảnh đất hình thang ấy? Biết đáy lớn hơn đáy bé là 17m. 

Bài giải 

Tổng độ dài hai đáy của mảnh đất hình thang là: 

3366 x 2 : 36 = 187 (m) 

Độ dài đáy lớn của mảnh đất hình thang là: 

(187 + 17) : 2 = 102 (m) 

Độ dài đáy bé của mảnh đất hình thang là: 

187 – 102 = 85 (m) 

Đáp số: Đáy lớn: 102 m 

             Đáy bé : 85 m 

 Lưu ý: Các em có thể trình giải theo cách khác nhưng đảm bảo đúng yêu cầu 

đề toán. 

 

Bài 7. Nối chữ ở cột A với công thức ở cột B cho đúng: 

                         A                                                                              B  

Chu vi hình tam giác   h  =  (S x 2 ) : a 

Chiều cao hình tam giác   a  =  (S x 2) : h 

Diện tích hình tam giác  S  =  (a x h) : 2                           

Cạnh đáy hình tam giác  P  =  a + b + c 

 

(Ghi chú: S là diện tích, P là chu vi, a là độ dài cạnh đáy, b và c là độ dài hai cạnh 

bên, h là chiều cao của hình tam giác).  


